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KẾ HOẠCH
 “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/ N cho CBGVNV và trẻ”
Năm học 2025 – 2026
Căn cứ công văn số: 1006/SGDĐT-GDPT, ngày 18/9/2025 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L –N cho CBGV, tình trạng phát âm viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm L –N cho học sinh trong các cơ sở giáo dục năm học 2025 - 2026; 
Căn cứ kế hoạch số: 35 /KH-MNLĐ, ngày 28/08/2025 của Trường Mầm non Lạc Đạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 -2026. 
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Mầm non Lạc Đạo xây dựng Kế hoạch về việc “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L, N cho CBGVNV và trẻ mầm non” năm học 2025 – 2026 như sau:
I. Đặc điểm tình hình 
1. Thuận lợi 
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao đối với các nhà trường, đã tổ chức phát động phong trào khắc phục tình trạng phát âm nhầm lẫn 2 phụ âm đầu L –N cho CBGVNV, tình trạng phát âm viết chính tả nhầm lẫn 2 phụ âm L –N cho trẻ năm học 2025 – 2026. 
- Nhà trường có kế hoạch ngay từ đầu năm học, khắc phục cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện phong trào. Có kế hoạch bồi dưỡng các nội dung về luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N và tổ chức các hoạt động lồng ghép luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N phù hợp với trẻ. 
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, luôn khắc phục khó khăn, luôn tu dưỡng rèn luyện và tích cực học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Luôn đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ, tạo môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt nhất cho trẻ. 
- Đa số các đồng chí giáo viên còn trẻ và đã được đào tạo qua các trường, lớp nên các đồng chí phát âm tương đối chuẩn 
- 100% trẻ được học đúng độ tuổi. Trẻ có nề nếp, thói quen tốt trong học tập, hứng thú tham gia vào các hoạt động. 
- Đa số cha mẹ trẻ đều quan tâm đến sự phát triển của trẻ và phối hợp cùng giáo viên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 
2. Khó khăn 
- Do đặc thù vùng miền, tiếng địa phương nên một số cha mẹ, người lớn, giáo viên có thói quen phát âm chưa chuẩn và ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ. 
- Trẻ ở độ tuổi mầm non mới bước đầu được làm quen chữ cái, chưa biết đọc, đa số chưa phân biệt được phụ âm L/N mà trẻ chỉ phát âm theo cách bắt chước, nói theo người lớn mà nói nhiều sẽ thành quen. 
- Do cấu tạo của bộ máy phát âm của 1 số trẻ không bình thường: Cấu tạo bộ phận phát âm (lưỡi, môi, răng… không bình thường) dẫn đến khó phát âm chuẩn L/N. 
 II. Mục tiêu. 
1. Mục tiêu chung.
 - Trường Mầm non Lạc Đạo xây dựng kế hoạch “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ”. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nội dung cụ thể nhằm giúp CBGVNV và trẻ phát âm chuẩn 2 phụ âm L/N. 
- Nhằm tạo nên một nền tảng kiến thức quan trọng cho trẻ ở cả hiện tại và tương lai.
 - Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm L/N trong các từ đơn giản. 
- Trẻ sử dụng đúng L/N khi nói trong các câu ngắn, phù hợp ngữ cảnh.
 2. Mục tiêu cụ thể: 
- Khắc phục tình trạng phát âm lệch chuẩn L, N mà cán bộ, giáo viên và trẻ còn mắc phải. 
- Giúp cho ngôn ngữ lời nói được trong sáng, rõ ràng, giúp cho việc giao tiếp có hiệu quả và truyền đạt thông tin chính xác. 
- Hình thành kỹ năng nhận thức và kỹ năng tham gia các hoạt động phát triển ngôn ngữ. 
- Giúp cho trẻ có tiến bộ rõ rệt, tự tin trong giao tiếp trong các hoạt động, phát âm rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng. 
- Trẻ tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động phát triển ngôn ngữ, rèn phát âm chuẩn phụ âm L/N, trẻ thường xuyên thảo luận cùng nhau, đưa các câu hỏi đố nhau khi bắt gặp một hiện tượng lạ và một đối tượng nào đó, từ đó vốn từ của trẻ phát triển thêm. 
- Nhằm cung cấp kiến thức một cách chính xác giúp trẻ hứng thú trong học tập đồng thời phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ cho trẻ. 
- “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/ N” thông qua các hoạt động giáo dục trong tổ chuyên môn, các lớp, phấn đấu 28/28 nhóm,lớp = 100% tổ chức tốt các hoạt động phát triển ngôn ngữ. 
- Giúp giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, khả năng thực hiện việc rèn luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N cho trẻ, đổi mới hình thức tổ chức, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy của mình.
 - 100% giáo viên trong tổ được tham gia bồi dưỡng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn về luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N của tổ. 
- Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để tuyên truyền với cha mẹ trẻ về việc phát âm cho trẻ khi ở nhà giống như ở lớp để các con nhanh quen với cách phát âm rõ ràng, mạch lạc. 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và sự tham gia của cộng đồng cha mẹ trẻ, nhằm tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ. 
III. Nội dung thực hiện 
1. Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của trẻ mầm non. Xác định nguyên nhân dẫn đến phát âm lệch chuẩn L/N 
a. Tìm hiểu đặc điểm phát âm phụ âm L/N của trẻ mầm non. 
 - Trẻ mầm non thường chưa phân biệt rõ cách đặt lưỡi khi phát âm l (đầu lưỡi chạm lợi) và n (đầu lưỡi chạm vòm họng). 
b. Xác định nguyên nhân dẫn đến phát âm lệch chuẩn L/N ở trẻ. 
- Do một phần cấu tạo bộ máy phát âm ở trẻ chưa hoàn thiện 
- Một số trẻ bị khiếm khuyết ở bộ máy phát âm (đầy lưỡi, dính thắng lưỡi, ngắn lưỡi, sứt môi...). 
- Khi trẻ sống trong môi trường gia đình thì ông, bà, bố, mẹ, người thân thường âu yếm, nựng trẻ bằng các câu nói phát âm cũng chưa chuẩn. Ví dụ: “Bà yêu con lắm” thành “Bà yêu con nhắm”. Do thói quen phát âm L/N chưa chuẩn và đã tồn tại qua nhiều thế hệ nên trẻ có xu hướng học và sử dụng cách phát âm này một cách tự nhiên mà không nhận thấy có điều gì sai. Đặc biệt, nếu trẻ sống trong môi trường hầu hết mọi người đều phát âm tương tự như vậy, trẻ sẽ khó nhận ra sự khác biệt giữa phát âm chuẩn và phát âm của địa phương. 
2. Xây dựng môi trường giáo dục 
a. Môi trường trong lớp học 
- Các nhóm, lớp trong trường xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ, rèn phát âm chuẩn phụ âm L, N trong lớp học như: Góc học tập, góc “Bé yêu đồng dao”, góc sách… 
- Trang trí phòng lớp cần đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện, phù hợp lứa tuổi, các góc cho trẻ hoạt động được bố trí thuận tiện, hợp lý linh hoạt đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ, có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, các đồ chơi sáng tạo do giáo viên tự làm từ các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.
+ Góc học tập ( góc sách) cần chuẩn bị nhiều truyện, sách báo với nhiều hình ảnh sinh động, gần gũi với trẻ, có thể cho trẻ tô màu chữ và tự đọc chữ vừa tô... hoặc chuẩn bị tranh ảnh, nội dung các bài thơ, câu đố có nhiều phụ âm L/N để trẻ đọc và tìm, nhận biết các chữ cái L/N. Ở khu vực làm quen chữ cái, giáo viên có thể thiết kế nội dung chơi phong phú: Bé tập sao chép chữ, Cùng ong nâu tìm chữ, Nào ta cùng đọc nhé…để tạo điệu kiện cho trẻ được khám phá chữ cái, luyện phát âm chữ cái đã được làm quen và tiếp cận chữ cái chưa được làm quen. 
+ Góc nghệ thuật: giáo viên có thể tận dụng các nguyên vật liệu như hột hạt, ống hút, dây…để cho trẻ xếp, luồn dây để tạo thành chữ L/N và phát âm các chữ cái L/N Ở các góc chơi của các lớp, các cô giáo đều gắn các tiêu đề, tên các góc chơi, ngoài ra các đồ dùng đồ chơi cũng được các cô gắn tên bằng các kiểu chữ rõ nét, gần gũi với trẻ để trẻ có thể nhận biết và phát âm chuẩn phụ âm L, N. Ví dụ: song loan, nơ múa, hạt na, quả lê, quả lựu... 
b. Môi trường ngoài lớp học 
- Bên ngoài lớp học thì các lớp tận dụng các mảng tường để xây dựng góc tuyên truyền “Giáo viên, cha mẹ trẻ cùng bé phát âm chuẩn phụ âm L, N” 
- Ở các khu vực lối lên cầu thang, hành lang, hiên chơi ..các cô giáo trang trí vẽ các chữ cái, tranh ảnh kĩ năng sống, con vật, các trò chơi dân gian “Kéo 4 cưa lừa xẻ”; “Nu na nu nống” để trẻ được tìm hiểu, khám phá, luyện đọc mọi lúc mọi nơi. 
- Ngoài ra, các giáo viên có thể thiết kế bảng di dộng để ở sân trường nhằm tuyên truyền với cha mẹ trẻ cùng luyện phát âm L/N một cách hiệu quả hơn. 
- Giáo viên luôn đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thế hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
3. Xác định cách thức, phương pháp luyện phát phát âm L và N chuẩn cho trẻ. 
a. Giáo viên tự rèn luyện, bồi dưỡng thường xuyên 
- Giáo viên nghiên cứu tài liệu hướng dẫn cách phát âm 2 phụ âm L – N - Làm những bài tập trắc nghiệm điền các phụ âm L – N, các từ, câu có chứa phụ âm L – N 
- Khi giao tiếp với mọi người, luôn tự ý thức đến cách phát âm L – N để sửa sai một cách thiết thực cho việc rèn phát âm 
- Qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua việc giao tiếp hàng ngày các đồng chí giáo viên có thể đọc những bài ca dao, đồng dao, câu chuyện cho nhau nghe và tự sửa cho nhau để cùng rèn luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N. 
b. Xác định cách thức dạy trẻ phát âm chuẩn theo các bước 
* Bước 1: Đặt lưỡi vào đúng vị trí giáo viên cần hướng dẫn chi tiết các bước phát âm chuẩn L/N: 
- Học phát âm chữ N: Hãy đặt đầu lưỡi ở chân răng hàm trên vòm cứng sao cho miệng hơi mở khi nói, lưỡi cứng và bật nhẹ đầu lưỡi xuống. Khi đó luồng hơi từ họng đi qua hai lỗ mũi tạo thành âm N (nờ). 
- Học phát âm chữ L: Đầu lưỡi đặt ở chân răng hàm trên, miệng mở ra để lấy hơi. Tiếp tục uốn nhanh đầu lưỡi cong lên, bật mạnh và từ từ để lưỡi hạ xuống đến khi luồn hơi từ họng đi qua hai mép lưỡi tạo thành âm L(lờ) thì dừng lại. 
*Bước 2: Phát âm nhiều lần với hai âm trên Lúc đầu, giáo viên cho trẻ phát âm âm L, N với tốc độ chậm, sau đó nhanh dần. Sau khi phát âm từng âm vị, phát âm đổi chỗ xen kẽ L, N – N, L. Tốc độ đọc chậm rồi nhanh với mục đích tăng sự linh hoạt nơi đầu lưỡi. Mục đích của việc luyện phát âm hai phụ âm này là làm cho bộ máy phát âm của trẻ hoạt động thuần thục, linh hoạt. Ví dụ: lo lắng, lo âu, lo liệu, lo lót, lo ngại, lo toan, lo xa, lo nghĩ, lo sốt vó, lặng im, lặng lẽ, lẳng lặng, lặng thinh, lặng tờ, lặng ngắt, lặng yên,… 
* Bước 3: Luyện đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, vè,…. có chứa các từ, ngữ có phụ âm đầu L/N. Để thực hành bước này, giáo viên hướng dẫn trẻ đọc từng câu có chứa một trong hai âm đầu N hoặc L, tiếp theo chuyển sang những văn bản khó hơn có trộn lẫn hai phụ âm N/L. 
Ví dụ: Đoạn đồng dao chứa từ ngữ có phụ âm đầu N: 
CON CÔNG HAY MÚA
Nó múa là sao
Nó rụt cổ vào
Nó xoè cánh ra
Nó đỗ cành đa
Nó kêu rít rít
Nó đỗ cành mít
Nó kêu Vịt chè
Nó đỗ cành tre
Nó kêu bè muống
Nó dỗ dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Đoạn đồng dao có chứa từ ngữ có phụ âm đầu L:
LẠY TRỜI MƯA XUỐNG
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp.
Lấy tệp bánh chưng,
Lấy lưng hũ rượu.
Làm thầy kẻ trộm
Ăn cốm chợ mơ,
Nó vơ mất đầu.
 Đoạn thơ chứa từ ngữ có phụ âm đầu N/L:
“Nói năng nên luyện luôn luôn
Nói năng lưu loát luyện luôn lúc này
Lẽ nào nao núng lung lay
Lên lớp lú lẫn lại hay nói lầm.”
 Bước 4: Luyện phát âm L/N qua hoạt động giao tiếp hàng ngày. Đây là bước cuối cùng của việc luyện phát âm L/N. Vì vậy, để hoàn thành tốt bước này, người nói ngọng phải đạt được một số kết quả nhất định sau khi luyện các bước trên, tức đã giảm hẳn lỗi phát âm sai L/N, đồng thời phải luôn luôn có ý thức sửa ngọng. 
- Cách luyện: Khi phát âm các âm tiết có chứa phụ âm đầu L/N, nên nói chậm lại. Thực hiện nhiều lần như vậy sẽ tạo thành thói quen, lâu dần sẽ giảm hẳn việc nói ngọng. Trong quá trình luyện tập, phải kiên trì, nhẫn nại thì mới khắc phục triệt để việc nói ngọng L/N. 
c. Phương pháp rèn phát âm 
- Trong các giờ hoạt động giáo viên có thể cho trẻ luyện phát âm l, n thông qua các hoạt động như đọc thơ, kể chuyện, hoặc các trò chơi ngôn ngữ mà trẻ phải lặp đi lặp lại các từ chứa âm L và N. Giáo viên có thể nghe phát hiện các lỗi sai và hướng dẫn trẻ phát âm lại một cách chính xác hơn. Đồng thời, giáo viên có thể sử dụng linh hoạt 1 số phương pháp giáo dục như: 
- Phương pháp trực quan: Cho trẻ quan sát cách phát âm đúng qua hình ảnh minh họa, video hoặc gương. 
- Phương pháp luyện tập: Tập trung vào cách đặt lưỡi qua các bài tập đơn âm, từ ghép, câu ngắn.
 - Phương pháp trò chơi: Lồng ghép các trò chơi ngôn ngữ giúp trẻ luyện phát âm trong không khí vui vẻ.
 d. Sử dụng công nghệ hỗ trợ
 Hiện nay công nghệ rất phát triển giáo viên, cha mẹ trẻ có thể sử dụng mạng intrenet để tìm và lựa chọn các bài thơ, ca dao, đồng dao... để cho trẻ luyện phát âm từ đó giúp trẻ phát âm chính xác hơn nhờ các bài luyện tập trực quan. Hoặc giáo viên có thể sử dụng các phần mềm trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, hoặc Google giọng nói để phục vụ cho việc rèn phát âm chuẩn phụ âm L/N cho trẻ.
4. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục. 
- Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N cho trẻ mầm non” Xây dựng các tiêu chí đánh giá từng nội dung của kế hoạch: Tạo môi trường, tổ chức hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên toàn trường về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ, cụ thể là rèn phát âm chuẩn phụ âm L/N. 
- Xây dựng và dạy mẫu tiết mẫu có nội dung rèn phát âm chuẩn phụ âm L/N cho 100% giáo viên trong tổ tham dự, rút kinh nghiệm. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cùng nhau thảo luận thống nhất phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức, cách thức lồng ghép nội dung rèn phát âm chuẩn phụ âm L/N cho trẻ. 
- Kiểm tra, tư vấn giáo án cho giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, dự giờ, rút kinh nghiệm trực tiếp cho giáo viên.
 5. Đánh giá trẻ 
- Hướng dẫn giáo viên cách đánh giá việc luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N của trẻ, tôn trọng khả năng của từng trẻ. 
- Đánh giá trẻ dựa trên các mục tiêu cô đưa ra đầu chủ đề, dựa trên mức đạt được các mục tiêu của trẻ, giáo viên điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 
6. Công tác tuyên truyền
 a. Nội dung tuyên truyền 
Tuyên truyền các nội dung về tầm quan trọng của việc luyện phát âm L/N từ đó cha mẹ trẻ sẽ điều chỉnh việc luyện phát âm cho chính bản thân mình và cho trẻ. Giáo viên đưa ra những ích lợi về việc hỗ trợ của các bậc cha mẹ với quá trình luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N, một số hoạt động phù hợp mà cha mẹ trẻ có thể thực hiện nhằm luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N. 
b. Hình thức tuyên truyền 
- Giáo viên có thể khéo léo trao đổi với cha mẹ trẻ qua giờ đón trả trẻ về ích lợi của việc dành thời gian để tâm sự và lắng nghe trẻ nói. Khi trò chuyện với trẻ cần nói rõ ràng, mạch lạc, tốc độ vừa phải để trẻ nghe rõ. Bên cạnh đó cũng cần chú ý tới lời nói, cách phát âm của mọi người trong gia đình, giải thích cho cha mẹ trẻ hiểu chính lời nói của người thân trong gia đình là môi trường giáo dục trẻ khi ở nhà. 
- Ngoài ra, giáo viên cần thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ về những kiến thức trẻ được học trong ngày, khả năng tiếp thu của từng trẻ để cha mẹ trẻ cùng phối hợp với giáo viên có biện pháp cung cấp, củng cố vốn từ, rèn luyện phát âm cho trẻ để ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt nhất. 
- Giáo viên có thể trao đổi với cha mẹ trẻ về những câu chuyện bài thơ trẻ được học ở trường, yêu cầu cha mẹ trẻ về nhà cùng đọc với trẻ và cho trẻ kể lại câu chuyện đó hoặc kích thích trẻ kể lại câu chuyện. Như vậy ngôn ngữ của trẻ phát triển một cách phong phú và đa dạng. Qua trang Zalo của lớp học các cô giáo có thể gửi các bài đồng dao, ca dao, tài liệu và bài tập phát âm đơn giản để cha mẹ trẻ luyện đọc khi ở nhà cùng trẻ. 
- Tìm hiểu và giới thiệu tới cha mẹ trẻ một số ứng dụng phần mềm luyện phát âm cho trẻ VD như: Google Speech; Monkey Junior, Lingokids…. 
Trên đây là kế hoạch “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ mầm non” của Trường Mầm non Lạc Đạo. Đề nghị các đồng chí CB- GV- NV căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường có kế hoạch sửa ngọng, nhầm lẫn 2 phụ âm L/N cho bản thân và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng “Luyện phát âm chuẩn phụ âm L/N cho trẻ”.
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